UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
   TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT

THỜI KHÓA BIỂU 
LỚP BỐN 1 – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG
NĂM HỌC: 2023 – 2024 
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: ĐINH THỊ TRẦN MẾN

	
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	7g30-8g05
	HĐTN
(SHDC)
	TIẾNG ANH*
	NGHỆ THUẬT
(MĨ THUẬT)
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT

	8g10-8g45
	TIẾNG ANH 
	TIẾNG ANH*
	TIẾNG ANH
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH

	8g45-9g15
	RA CHƠI

	9g15-9g50
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT

	TIẾNG ANH
	GDTC 

	9g55-10g30
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	TOÁN
	TOÁN

	10g35-11g10
	
	NGHỆ THUẬT
(ÂM NHẠC) 

	
	HĐTN
(CHỦ ĐỀ)
	KHOA HỌC

	
	

	13g50-14g25
	LS-ĐL
(ĐỊA LÍ)
	KHOA HỌC
	GDTC
	LS-ĐL
(LỊCH SỬ)
	TIẾNG VIỆT

	14g25-14g55
	RA CHƠI

	14g55-15g30
	TIN HỌC (QT)

	ĐẠO ĐỨC
	TIẾNG ANH
	TIẾNG ANH 

	TIN HỌC 

	15g35-16g10
	CÂU LẠC BỘ
VÕ THUẬT
	 CÔNG NGHỆ
	CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC
	CÂU LẠC BỘ
KNS 
	HĐTN
(SHTT)
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LỚP BỐN 2 – TIẾNG ANH TÍCH HỢP
NĂM HỌC: 2023 – 2024
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: LÊ THỊ TRÂM

	
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	7g30-8g05
	HĐTN
(SHDC)
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	NGHỆ THUẬT
(MĨ THUẬT)

	8g10-8g45
	TIẾNG VIỆT
	TIN HỌC 

	TOÁN
	NGHỆ THUẬT
(ÂM NHẠC)
	TIẾNG VIỆT

	8g45-9g15
	RA CHƠI

	9g15-9g50
	TIẾNG ANH
	TIẾNG ANH
	TIẾNG ANH
	TOÁN
	TIN HỌC (QT)


	9g55-10g30
	TIẾNG ANH
	TIẾNG ANH
	TIẾNG ANH
	KHOA HỌC

	TOÁN  


	10g35-11g10
	
	KHOA HỌC
	
	GDTC
	HĐTN
(SHTT)

	
	ĂN TRƯA VÀ NGHỈ TRƯA

	13g50-14g25
	TOÁN
	 GDTC
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH
	TIẾNG VIỆT

	14g25-14g55
	RA CHƠI

	14g55-15g30
	CÔNG NGHỆ 

	TOÁN
	CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC
	TIẾNG ANH
	ĐẠO ĐỨC 


	15g35-16g10
	LS-ĐL
(ĐỊA LÍ)
	HĐTN
(CHỦ ĐỀ)
	 
 LS-ĐL
(LỊCH SỬ)
	CÂU LẠC BỘ
VÕ THUẬT
	CÂU LẠC BỘ
KNS 


UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
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THỜI KHÓA BIỂU 
LỚP BỐN 3 – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG
NĂM HỌC: 2023 – 2024
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: TRẦN THIỆN THANH

	
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	7g30-8g05
	HĐTN
(SHDC)
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH
	TIẾNG VIỆT 
	TIẾNG VIỆT

	8g10-8g45
	TIẾNG ANH 
	TOÁN
	KHOA HỌC
	
TIẾNG VIỆT


	GDTC 

	8g45-9g15
	RA CHƠI

	9g15-9g50
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH*
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH
	TOÁN

	9g55-10g30
	TOÁN
	TIẾNG ANH*
	CÔNG NGHỆ
	NGHỆ THUẬT
[bookmark: _GoBack](MĨ THUẬT)
	NGHỆ THUẬT
(ÂM NHẠC) 

	10g35-11g10
	
	ĐẠO ĐỨC  
	
	HĐTN
(CHỦ ĐỀ)
	LS-ĐL
(ĐỊA LÍ)

	
	ĂN TRƯA VÀ NGHỈ TRƯA

	13g50-14g25
	TIẾNG ANH
	TIẾNG VIỆT
	CÂU LẠC BỘ
KNS 
	TOÁN
	TIN HỌC 

	14g25-14g55
	RA CHƠI

	14g55-15g30
	GDTC 
	
CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC
	TOÁN
	TIN HỌC (QT)

	CÂU LẠC BỘ
VÕ THUẬT

	15g35-16g10
	KHOA HỌC 
	LS-ĐL
(LỊCH SỬ)
	TIẾNG ANH
	TIẾNG ANH 

	HĐTN
(SHTT)
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LỚP BỐN 4 – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG
NĂM HỌC: 2023 – 2024
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: HÀ THỊ TRÚC THƠ

	
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	7g30-8g05
	HĐTN
(SHDC)
	GDTC  
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH 
	TIẾNG VIỆT

	8g10-8g45
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH
	TIẾNG VIỆT
	NGHỆ THUẬT
(MĨ THUẬT)

	8g45-9g15
	RA CHƠI 

	9g15-9g50
	TIẾNG ANH 
	TIẾNG VIỆT 
	ĐẠO ĐỨC 
	CÔNG NGHỆ
	TOÁN


	9g55-10g30
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	GDTC 

	10g35-11g10
	
	 HĐTN
(CHỦ ĐỀ)

	
	NGHỆ THUẬT
(ÂM NHẠC)

	KHOA HỌC

	
	ĂN TRƯA VÀ NGHỈ TRƯA

	13g50-14g25
	TOÁN
	TIẾNG ANH 
	CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC
	TIN HỌC (QT)

	HĐTN
(SHTT) 

	14g25-14g55
	RA CHƠI    

	14g55-15g30
	KHOA HỌC
	TIẾNG ANH
	TIẾNG ANH
	CÂU LẠC BỘ
KNS 
	TIẾNG ANH*

	15g35-16g10
	CÂU LẠC BỘ
VÕ THUẬT
	LS-ĐL
(LỊCH SỬ)
	TIN HỌC  

	LS-ĐL
(ĐỊA LÍ)
	TIẾNG ANH*
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LỚP BỐN 5 – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG
NĂM HỌC: 2023 – 2024
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM:  BÙI QUANG THỌ
	
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	7g30-8g05
	HĐTN
(SHDC)
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH*
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH

	8g10-8g45
	GDTC
	TOÁN
	TIẾNG ANH*
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG VIỆT

	8g45-9g15
	RA CHƠI

	9g15-9g50
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH
	TIẾNG VIỆT
	NGHỆ THUẬT
(ÂM NHẠC)
	TOÁN

	9g55-10g30
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH
	TOÁN
	 TOÁN

	NGHỆ THUẬT
(MĨ THUẬT)

	10g35-11g10
	
	KHOA HỌC
	
	KHOA HỌC
	CÔNG NGHỆ

	
	ĂN TRƯA VÀ NGHỈ TRƯA

	13g50-14g25
	TIN HỌC (QT)
	CÂU LẠC BỘ
KNS 
	LS-ĐL
(LỊCH SỬ)
	
CÂU LẠC BỘ (ÂM NHẠC) 

	LS-ĐL
(ĐỊA LÍ)

	14g25-14g55
	RA CHƠI

	14g55-15g30
	TOÁN
	TIN HỌC 
	GDTC 

	TIẾNG ANH
	CÂU LẠC BỘ
VÕ THUẬT

	15g35-16g10
	TIẾNG ANH
	  HĐTN
(CHỦ ĐỀ)
	ĐẠO ĐỨC
	TIẾNG ANH
	HĐTN
(SHTT)
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THỜI KHÓA BIỂU 
LỚP BỐN 6 – TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG
NĂM HỌC: 2023 – 2024
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: VŨ THỊ MAI

	
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	7g30-8g05
	HĐTN
(SHDC)
	TIẾNG ANH
	TIẾNG VIỆT
	NGHỆ THUẬT
(MĨ THUẬT)  
	TIẾNG VIỆT

	8g10-8g45
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH

	8g45-9g15
	RA CHƠI

	9g15-9g50
	GDTC
	TIẾNG VIỆT
	TIẾNG ANH*
	TOÁN
	TIẾNG VIỆT

	9g55-10g30
	TOÁN
	NGHỆ THUẬT
(ÂM NHẠC) 
	TIẾNG ANH*
	KHOA HỌC 
	TIN HỌC (QT)


	10g35-11g10
	
	  HĐTN
(CHỦ ĐỀ)  
	
	HĐTN
(SHTT)
	LS-ĐL
(ĐỊA LÍ)

	
	ĂN TRƯA VÀ NGHỈ TRƯA

	13g50-14g25
	TIẾNG ANH
	KHOA HỌC 
	LS-ĐL
(LỊCH SỬ)
	TIẾNG ANH
	ĐẠO ĐỨC 


	14g25-14g55
	RA CHƠI

	14g55-15g30
	TIẾNG ANH
	CÔNG NGHỆ 

	CÂU LẠC BỘ
KNS
	CÂU LẠC BỘ (ÂM NHẠC)
	TOÁN

	15g35-16g10
	CÂU LẠC BỘ
VÕ THUẬT
	TOÁN
	GDTC
	TIẾNG VIỆT
	TIN HỌC



